
       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

TKNT câu lạc bộ, rạp chiếu 

phim, rạp hát

TKNT câu lạc bộ, rạp chiếu 

phim, rạp hát
Cây xanh trong trang trí nội thất

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

7h35' - P.201 7h35' - P.201 7h35' - P.201

Lịch sử mỹ thuật Thế giới TKNT văn phòng

Nghỉ 3TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.101 7h35' - P.201 (2 buổi)

TKNT câu lạc bộ, rạp chiếu 

phim, rạp hát
TKNT cửa hàng (showroom)

Ký hoạ 3

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.201 (1 buổi) 7h35' - P.201 7h35' - P.303

Lịch sử mỹ thuật Thế giới Lịch sử mỹ thuật Thế giới Luật sở hữu trí tuệ

3TC - 45 tiết 3TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

7h35' - P.101 7h35' - P.101 7h35' - P.101

TKNT cửa hàng (showroom) TKNT cửa hàng (showroom) TKNT văn phòng

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.201 7h35' - P.201 7h35' - P.201

LẬP BIỂU

ThS Lê Trọng Nga

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K22 NỘI THẤT (54 SV)

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Thứ 

hai
Sáng

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang web 

của Khoa)

Sáng

Sáng

GHI CHÚ: - Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

Đỗ Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH  (Lịch 

thu và chấm bài 

chuyên ngành SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

Thứ 

ba
Sáng

Thứ 

tư

Thứ 

năm
Sáng

Thứ 

sáu

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

NTQC trong không gian NTQC trong không gian Sáng tác tranh khắc gỗ mầu

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.201 13h10' - P.201 13h10' - P.201

Ký hoạ 3 Lịch sử mỹ thuật Thế giới NTST & trang trí sản phẩm

3 TC - 45 tiết 3TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.303 7h35' - P.101 (Sáng) 13h10' - P.201 (2 buổi)

Ký hoạ 3 Sáng tác tranh khắc gỗ mầu

3 TC - 45 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.303 13h10' - P.201 (2 buổi)

Lịch sử mỹ thuật Thế giới Lịch sử mỹ thuật Thế giới Luật sở hữu trí tuệ

3TC - 45 tiết 3TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

7h35' - P.101 7h35' - P.101 7h35' - P.101

ST&TB báo, báo điện tử NTQC trong không gian NTST & trang trí sản phẩm

2 TC - 30 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.201 13h10' - P.201 13h10' - P.201

LẬP BIỂU

Chiều

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH  (Lịch 

thu và chấm bài 

chuyên ngành SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

Sáng

Thứ 

sáu

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

GHI CHÚ: - Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

Chiều

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K22 ĐỒ HỌA (30 SV)

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Thứ 

hai

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

Thứ 

ba

Thứ 

tư
Chiều

Thứ 

năm

Chiều

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Đỗ Thị Thanh Huyền ThS Lê Trọng Nga



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Vật liệu thời trang Sáng tác trang phục ấn tượng

2 TC - 30 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.203 13h10' - P.203

Ký hoạ 3 Lịch sử mỹ thuật Thế giới

3 TC - 45 tiết 3TC - 45 tiết Nghỉ

13h10' - P.304 7h35' - P.101 (Sáng)

Ký hoạ 3 Sáng tác trang phục ấn tượng

3 TC - 45 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.304 13h10' - P.203 (2 buổi)

Lịch sử mỹ thuật Thế giới Lịch sử mỹ thuật Thế giới Luật sở hữu trí tuệ

3TC - 45 tiết 3TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

7h35' - P.101 7h35' - P.101 7h35' - P.101

Sáng tác trang phục công sở ST tranh chất liệu thời trang

2 TC - 30 tiết Nghỉ 2 TC - 30 tiết

13h10' - P.203 13h10' - P.203

LẬP BIỂU

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K22 THỜI TRANG (25 SV)

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)

Thứ 

ba
Chiều

Chiều

Chiều

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Thứ 

hai

Chiều
Thứ 

tư

Thứ 

năm
Sáng

Thứ 

sáu

PHÓ TRƯỞNG KHOA

GHI CHÚ: 

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

Đỗ Thị Thanh Huyền

- Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

ThS Lê Trọng Nga



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Ký họa 1 Ký họa 1 Thiết kế đồ gia dụng

3TC - 45 tiết 3TC - 45 tiết 3TC - 45 tiết

13h10' - P.304 13h10' - P.304 13h10' - P.202
Cơ sở văn hóa VN - Lịch sử 

mỹ thuật VN
GD thể chất Nghỉ 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.202 (2 buổi)

Ký họa 1 Thiết kế NT khu vui chơi

Nghỉ 3TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10'-P.304 (1 buổi) 13h10' - P.202

Phương pháp thiết kế NT Phương pháp thiết kế NT Thiết kế đồ gia dụng

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3TC - 45 tiết

13h10' - P.201 13h10' - P.201 13h10' - P.202 (2 buổi)

Phương pháp thiết kế NT Thiết kế NT khu vui chơi

Nghỉ 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.201 13h10' - P.201 (2 buổi)

Sáng GD thể chất

Tâm lý học nghệ thuật 
Cơ sở văn hóa VN - Lịch sử 

mỹ thuật VN

2 TC - 30 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.101 13h10' - P.101

LẬP BIỂU

Thứ 

hai

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)

Chiều

Chiều

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K23 NỘI THẤT (36 SV)

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

GHI CHÚ: 

Thứ 

tư

- Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

Chiều

Thứ 

năm

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

Đỗ Thị Thanh Huyền ThS Lê Trọng Nga

Chiều

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

Thứ 

ba

Thứ 

ba
Sáng

Thứ 

sáu

Chiều



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Tiếng anh chuyên ngành Tiếng anh chuyên ngành TB & TK sách tiểu thuyết

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

7h35' - P.202 7h35' - P.202 7h35' - P.202

Cơ sở văn hóa VN - Lịch sử 

mỹ thuật VN

GD thể chất Nghỉ 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.202 (2 buổi)

Nhận diện thương hiệu Ký họa 1

2 TC - 30 tiết Nghỉ 3 TC- 45 tiết

7h35' - P.202 7h35' - P.304

Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Sáng GD thể chất

Tâm lý học nghệ thuật Tiếng anh chuyên ngành
Cơ sở văn hóa VN - Lịch sử 

mỹ thuật VN

2 TC - 30 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.101 7h35' - P.202 (Sáng) 13h10' - P.101

LẬP BIỂU

Chiều

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)

Sáng

Thứ 

ba
Sáng

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

Thứ 

hai

Thứ 

tư
Sáng

Thứ 

năm
Sáng

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.

ThS Lê Trọng Nga

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

- Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

Đỗ Thị Thanh Huyền

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K23 ĐỒ HỌA (39 SV)

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

GHI CHÚ: 

Thứ 

sáu



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Ký họa 1 Ký họa 1
ST trang phục từ cảm hứng 

trang phục các dân tộc

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

7h35' - P.303 7h35' - P.303 7h35' - P.203
Cơ sở văn hóa VN - Lịch sử 

mỹ thuật VN
GD thể chất Nghỉ 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.202 (2 buổi)

Tiếng anh chuyên ngành Tiếng anh chuyên ngành

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết Nghỉ

7h35' - P.203 7h35' - P.203

Sáng tác đồng phục học sinh Ký họa 1 Sáng tác TP bảo hộ lao động

2 TC - 30 tiết 3 TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

7h35' - P.203 7h35' - P.303 7h35' - P.203

Sáng GD thể chất

Tâm lý học nghệ thuật Tiếng anh chuyên ngành
Cơ sở văn hóa VN - Lịch sử 

mỹ thuật VN

2 TC - 30 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.101 13h10' - P.203 13h10' - P.101

LẬP BIỂU

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

Chiều

ThS Lê Trọng Nga

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Đỗ Thị Thanh Huyền

Thứ 

hai

Sáng

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Sáng

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)

Thứ 

sáu

Thứ 

ba
Sáng

Thứ 

tư

Sáng

Thứ 

năm

- Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổiGHI CHÚ: 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K23 THỜI TRANG (33 SV)



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Hình họa 4

Nghỉ Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.303

Cơ sở tạo hình chuyên ngành Cơ sở tạo hình chuyên ngành Hình họa 4

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.202 13h10' - P.202 13h10' - P.303

Tiếng việt & soạn thảo VB Thiết kế nội thất nhà trẻ

2 TC - 30 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.202 13h10' - P.102 (2 buổi)

Anh văn 3 Anh văn 3 Anh văn 3

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10'-P.202 (từ tuần 5/2018) 13h10' - P.202 13h10' - P.202

Cơ sở kiến trúc Cơ sở tạo hình chuyên ngành Thiết kế nội thất nhà trẻ

2 TC - 30 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.202 13h10' - P.202 13h10' - P.202

LẬP BIỂU

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Đỗ Thị Thanh Huyền

GHI CHÚ: - Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K24 NỘI THẤT (52 SV)

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Chiều

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

Chiều

Thứ 

hai

Chiều

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.

Thứ 

tư
Chiều

Thứ 

sáu

Thứ 

ba LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)Thứ 

năm

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

ThS Lê Trọng Nga

Chiều



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Cơ sở tạo hình CN Cơ sở tạo hình CN Hình họa 4

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 

13h10' - P.101 13h10' - P.101 13h10' - P.304

ST tranh khắc gỗ đen trắng  Anh văn 3 Hình họa 4

13h10'-P.101 (tuần 1/2018) 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 

Anh văn 3 13h10' - P.101 13h10' - P.304

13h10'-P.101 (từ tuần 5/2018)

Tiếng việt & soạn thảo VB Sáng tác tranh phối chất

2 TC - 30 tiết Nghỉ 2 TC - 30 tiết

13h10' - P.202 13h10' - P.101

ST tranh khắc gỗ đen trắng ST tranh khắc gỗ đen trắng Anh văn 3

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.101 13h10' - P.101 13h10' - P.101

Cơ sở tạo hình CN Sáng tác & thiết kế logo

Nghỉ 3 TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

13h10' - P.101 13h10' - P.102

LẬP BIỂU

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

GHI CHÚ: - Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

Thứ 

sáu

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K24 ĐỒ HỌA (49 SV)

Thứ 

hai

Đỗ Thị Thanh Huyền

Chiều

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Thứ 

ba
Chiều

Thứ 

tư

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.

Chiều

Chiều
Thứ 

năm

Chiều

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

ThS Lê Trọng Nga

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Cơ sở tạo hình chuyên ngành Cơ sở tạo hình chuyên ngành Hình họa 4

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.101 7h35' - P.101 7h35' - P.304

Anh văn 3
Công nghệ & kỹ thuật cắt may 

thời trang 1 Hình họa 4

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

7h35'-P.201 (1 buổi tuần 1/2018) 7h35' - P.201 7h35' - P.304

Tiếng việt & soạn thảo VB Cơ sở tạo hình chuyên ngành ST trang phục xuân hè

2 TC - 30 tiết 3 TC - 45 tiết 2 TC - 30 tiết

13h10' - P.202 7h35' - P.101 7h35' - P.202

Công nghệ & kỹ thuật cắt may 

thời trang 1

Công nghệ & kỹ thuật cắt may 

thời trang 1
ST trang phục thiếu nhi

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.201 7h35' - P.201 7h35' - P.202 (2 buổi)

Anh văn 3 Anh văn 3 ST trang phục thiếu nhi

3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.101 7h35' - P.101 7h35' - P.202

LẬP BIỂU

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

Đỗ Thị Thanh Huyền ThS Lê Trọng Nga

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Thứ 

tư
Chiều

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

GHI CHÚ: 

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Khoa giáo vụ sẽ sắp lịch.

- Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

Thứ 

năm

Sáng

Thứ 

hai

Thứ 

sáu

Sáng

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 LỚP K24 THỜI TRANG (37 SV)

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Sáng

Sáng

Thứ 

ba



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Nghệ thuật chữ Cơ sở thẩm mỹ 2

2 TC - 30 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.102 7h35' - P.102

Tin học đại cương Luật xa gần

2 TC - 30 tiết (Nhóm 1.1) Nghỉ 2 TC - 30 tiết

7h35' - P.204 7h35' - P.102

Tin học đại cương

2 TC - 30 tiết (Nhóm 1.2) Nghỉ

13h10' - P.204

Giải phẫu Cơ sở thẩm mỹ 2

2 TC - 30 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.102 7h35' - P.102 (2 buổi)

Hình họa 1 Hình họa 2

3 TC - 45 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.303, 304 7h35' - P.303, 304

Hình họa 1 Hình họa 2

3 TC - 45 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

7h35' - P.303, 304 7h35' - P.303, 304

LẬP BIỂU

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)

Sáng

Chiều

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018, K25 - NHÓM 1 (70SV)
Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Thứ 

hai
Sáng

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

Thứ 

sáu
Sáng

GHI CHÚ: - Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

Thứ 

ba

Thứ 

tư
Sáng

Thứ 

năm
Sáng

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Đỗ Thị Thanh Huyền ThS Lê Trọng Nga



       VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

Thứ Buổi
Tuần 52/2017 - Tuần 6/2018               

(Từ 25/12/2017 - 11/02/2018)

Tuần 

7,8/2018               
(12/02/2018-

25/02/2018)

Tuần 9/2018                

(Từ 26/02 - 04/03/2018)

Tuần 10/2018                       
(05/03/2018-

11/03/2017)

Tuần  11/2018 - Tuần 17/2018 

(Từ 12/03 - 29/04/2018)

(Dự kiến lịch học)

Tuần 18,19   
(30/04/2018-

13/05/2018)

Tin học đại cương

2 TC - 30 tiết (Nhóm 2.1) Nghỉ

7h35'  - P.204

Tin học đại cương Luật xa gần

2 TC - 30 tiết (Nhóm 2.2) Nghỉ 2 TC - 30 tiết

13h10'  - P.204 13h10' - P.102

Giải phẫu Cơ sở thẩm mỹ 2

2 TC - 30 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.102 13h10' - P.102

Nghệ thuật chữ Cơ sở thẩm mỹ 2

2 TC - 30 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.102 13h10' - P.102 (2 buổi)

Hình họa 1 Hình họa 2

3 TC - 45 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.303, 304 13h10' - P.303, 304

Hình họa 1 Hình họa 2

3 TC - 45 tiết Nghỉ 3 TC - 45 tiết

13h10' - P.303, 304 13h10' - P.303, 304

LẬP BIỂU

Thứ 

năm

Đỗ Thị Thanh Huyền ThS Lê Trọng Nga

- Thời gian lên lớp: 5 tiết/ 1 buổi, riêng môn Hình họa 4 tiết/ 1 buổi

- Giáo viên giảng dạy môn học có sự thay đổi (kiểm tra giữa kỳ, bù giờ, làm bài thực hành…) phải báo BCN Khoa. Được sự đồng ý của BCN 

- Khi kết thúc môn học SV theo dõi lịch thi hết môn trên trang web của Khoa: tdcn.hou.edu.vn

Từ tuần 52/2017  đến tuần 19/2018  (từ ngày 25/12/2017  đến ngày 13/05/2018)

Thứ 

hai

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

LÀM, THU, CHẤM 

BÀI CHUYÊN 

NGÀNH, ĐÓNG HP 

CÁC MÔN 8 TUẦN 

SAU HK II  (Lịch 

thu,chấm bài chuyên 

ngành và thu HP SV 

theo dõi trên trang 

web của Khoa)

LÀM, THU, 

CHẤM BÀI 

CHUYÊN 

NGÀNH                                                                                                                    

(Lịch thu và chấm 

bài chuyên ngành 

SV theo dõi trên 

trang web của 

Khoa)

Chiều

Thứ 

sáu
Chiều

GHI CHÚ: 

Thứ 

ba
Chiều

Thứ 

tư
Chiều

LỊCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018, K25 - NHÓM 2 (67SV)

Hà Nội, ngày 8  tháng 12 năm 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Sáng

Chiều


